
Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Hồ Thuyết Dũng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A06-CC HOP 12A15-T 12A06-T

2 12A06-HN HOP 12A15-T 12A06-T

3 12A06-HN HOP 10C08-T2 12A15-T

4 10C08-T2 12A06-T

5 12A15-T 12A06-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A15-T2 12A06-T2

3 12A15-T2 12A06-T2

4 10C08-T 10C08-T

5 10C08-T 10C08-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Bùi Thủy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 11B18-T2 HOP

3 10C11-T2 HOP 10C13-T2

4 10C11-T2 10C13-T2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B18-T 10C11-T 11B18-T

2 10C13-T 10C11-T 10C11-T

3 11B18-HN 10C13-T 10C11-T

4 11B18-HN 11B18-T 10C13-T

5 11B18-CC 11B18-T 10C13-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Mai Thị Tường Vi

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A13-CC HOP 10C07-T 12A03-T 10C02-T

2 12A13-HN HOP 10C07-T 12A03-T 10C02-T

3 12A13-HN HOP 12A13-T 10C02-T 10C07-T

4 12A03-T 12A13-T 12A13-T

5 12A03-T 12A13-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A13-T2 10C02-T2

3 12A13-T2 10C02-T2

4 12A03-T2 10C07-T2

5 12A03-T2 10C07-T2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Hà Huy Thuận

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 12A11-T

2 HOP 12A11-T

3 HOP 12A02-T 12A11-T 11B05-T2

4 11B10-T2 12A11-T 12A02-T

5 12A02-T 12A02-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B05-T 11B05-T

2 12A02-T2 11B05-T 12A11-T2

3 11B10-T 12A02-T2 11B10-T 12A11-T2

4 11B10-HN 11B10-T

5 11B10-CC 11B10-T 11B10-HN



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Huỳnh Văn Hiếu

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 10C03-T 10C03-T

2 HOP 11B09-T2 10C03-T

3 HOP 10C15-T2 11B13-T2

4 10C15-T2 11B04-T2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C15-T 11B13-T 11B04-T 11B13-T

2 10C15-T 11B13-T 11B09-T 10C03-T2

3 11B09-T 11B13-T 11B09-T 10C03-T2

4 10C15-T 11B04-T

5 10C15-T 11B04-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Hồ Nguyên Hạ

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 12A04-T 12A09-T

2 HOP 12A04-T 12A09-T

3 10C12-T2 HOP 10C04-T 12A04-T

4 10C12-T2 12A09-T 10C04-T 12A04-T

5 12A09-T 10C04-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C12-HN

2 10C04-T2 10C12-T 10C12-T 12A04-T2

3 10C04-T2 10C12-T 10C12-T 12A04-T2

4 10C12-HN 12A09-T2

5 10C12-CC 12A09-T2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Thủy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 10C09-T2 11B14-T2

2 HOP 10C09-T2

3 HOP 11B02-T2 10C05-T

4 HOP 10C05-T

5 HOP 10C05-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B02-T 10C09-T

2 10C09-T 10C05-T2 10C09-T

3 11B14-HN 11B14-T 10C05-T2 11B14-T 10C09-T

4 11B14-HN 11B14-T 11B14-T 11B02-T

5 11B14-CC 11B02-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Bùi Minh Sang

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A12-CC HOP 12A12-T

2 12A12-HN HOP 11B01-T2 12A12-T

3 12A12-HN HOP 11B11-T2

4 12A01-T 12A12-T 12A01-T

5 12A01-T 12A12-T 12A01-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B11-T 11B01-T

2 11B11-T 11B01-T 11B01-T

3

4 12A01-T2 12A12-T2 11B11-T

5 12A01-T2 12A12-T2 11B11-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lý Ngọc Hải

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C14-T2 HOP 12A10-T 10C01-T

2 10C14-T2 HOP 12A10-T 10C01-T

3 HOP 12A05-T

4 12A05-T 12A05-T 12A10-T

5 12A05-T 10C01-T 12A10-T

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A10-T2 10C01-T2

3 10C14-HN 12A10-T2 10C01-T2

4 10C14-HN 12A05-T2 10C14-T 10C14-T

5 10C14-CC 12A05-T2 10C14-T 10C14-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Tường Vi

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B08-T2 HOP 10C10-T2

2 11B12-T2 HOP 10C10-T2

3 11B03-T2 HOP 10C06-T

4 10C06-T 10C06-T

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B12-T 11B12-T 11B08-T 10C10-T

2 11B12-T 11B12-T 11B08-T 10C10-T

3 10C10-T 11B08-T

4 10C06-T2 10C10-T 11B03-T

5 10C06-T2 11B03-T 11B03-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Phương Khanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A08-CC HOP 12A14-T 12A08-T

2 12A08-HN HOP 12A14-T 12A08-T 12A08-T

3 12A08-HN HOP 11B06-T2 12A08-T 12A14-T

4 12A14-T 11B15-T2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B15-T 11B06-T

2 11B15-T 12A14-T2

3 12A14-T2

4 11B06-T 11B15-T 12A08-T2

5 11B06-T 11B15-T 12A08-T2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Hoàng Long

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A07-CC HOP 11B17-T2 12A07-T

2 12A07-HN HOP 11B07-T2 12A07-T

3 12A07-HN HOP 12A07-T 11B16-T2

4 12A07-T

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B17-T 11B16-T

2 11B17-T 12A07-T2 11B16-T 11B17-T

3 12A07-T2 11B17-T

4 11B07-T 11B16-T

5 11B07-T 11B07-T 11B16-T



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trương Công Thạnh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 11B11-L2 12A01-L HOP 12A10-L

4 11B10-L2 12A01-L HOP 11B12-L2 12A14-L

5 12A10-L HOP 12A10-L 12A14-L

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B10-L 11B10-L

2 11B10-L 11B11-L 12A14-L2 11B11-L

3 12A14-L2 11B11-L

4 12A10-L2 11B12-L 11B12-L

5 12A10-L2 11B12-L



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đỗ Ngọc Nam

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C02-L HOP 12A02-L

2 10C11-L2 10C02-L HOP 10C10-L2

3 10C01-L 12A09-L HOP 10C01-L

4 10C03-L 10C12-L2 HOP 12A09-L

5 10C03-L 12A02-L HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C11-L 10C10-L

2 10C11-L 10C12-L 10C10-L

3 10C12-L 10C12-L

4

5 10C11-L



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thanh Trâm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A03-L HOP 12A13-L HOP

2 11B16-L2 12A03-L HOP 12A13-L HOP

3 11B18-L2 12A11-L HOP HOP

4 HOP 11B15-L2

5 12A11-L 12A11-L

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B15-L 11B16-L 11B18-L HOP

2 11B16-L 11B16-L 11B18-L HOP

3 11B18-L 11B15-L 11B02-L HOP

4 12A11-L2 11B15-L 12A13-L2

5 12A11-L2 11B02-L 12A13-L2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyên Thanh Trâm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12A03-L2

5 12A03-L2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Tường Vy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 12A15-L

2 10C15-L2 HOP 12A15-L

3 10C14-L2 10C08-L2 HOP 10C09-L2

4 12A12-L 12A12-L 10C13-L2

5 12A12-L

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C15-L 10C14-L 10C08-L

2 10C15-L 10C14-L 10C13-L

3 10C09-L 10C15-L 10C08-L

4 10C13-L 10C09-L 12A12-L2

5 10C14-L 10C13-L 12A12-L2

Giáo viên Nguyễn Tương Vy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12A15-L2

5 12A15-L2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Hữu Quang Tiến

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 11B17-L2

2 11B14-L2 HOP

3 11B13-L2 HOP

4 HOP

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-L 11B17-L

2 11B04-L 11B13-L

3 11B13-L 11B17-L 11B04-L

4 11B14-L 11B17-L

5 11B14-L 11B14-L



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Mai Thị Ngọc Nhung

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP HOP

3 HOP HOP

4 HOP

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B03-L 11B01-L

2 11B03-L 11B01-L

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Thành Trung

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A15-CC HOP 12A12-H

2 12A15-HN HOP 12A12-H 11B10-H2

3 12A15-HN HOP 12A15-H

4 11B11-H2 12A15-H

5 12A15-H

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B11-H 11B10-H

2 12A15-H2 11B10-H

3 12A15-H2

4 11B11-H

5 11B11-H 11B10-H

Giáo viên Trần Thanh Trung

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A12-H2

3 12A12-H2

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Dương Hoàng Anh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A09-CC HOP 12A11-H

2 12A09-HN HOP 12A11-H

3 12A09-HN HOP 12A09-H

4 10C15-H2 HOP 10C14-H2 12A09-H

5 HOP 12A09-H

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C15-H

2 12A09-H2 10C15-H

3 10C14-H 12A09-H2 10C14-H

4 10C14-H

5 10C15-H



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phan Thị Ngọc Lành

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 10C10-H2

2 10C13-H2 HOP 10C11-H2

3 12A13-H HOP 12A04-H

4 10C04-H 12A13-H 12A13-H 10C12-H2

5 10C04-H 12A04-H

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C11-H 10C12-H

2 12A13-H2 10C11-H 10C12-H 10C11-H

3 12A13-H2 10C13-H

4 10C12-H 10C10-H 10C13-H

5 10C13-H 10C10-H 10C10-H



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Lệ Quyên

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A14-CC HOP 12A14-H

2 12A14-HN HOP 12A14-H

3 12A14-HN HOP 11B15-H2

4 11B13-H2

5 12A14-H

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11B13-H 11B15-H

3 11B05-H 11B13-H

4 11B15-H 12A14-H2 11B13-H

5 11B15-H 12A14-H2 11B05-H



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên La Thanh Ngà

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C08-H2 HOP

2 HOP

3 11B14-H2 HOP 11B12-H2

4 10C09-H2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C09-H 11B14-H

2 11B14-H 11B14-H 10C08-H 10C08-H

3 11B12-HN 11B12-H 10C08-H 11B12-H

4 11B12-HN 11B12-H 10C09-H

5 11B12-CC 10C09-H



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Vũ Thị Thanh Uyển

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10-CC HOP

2 12A10-HN HOP 11B17-H2

3 12A10-HN HOP 12A10-H 11B18-H2

4 HOP 12A10-H 11B16-H2

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11B17-H 11B18-H

3 11B16-H 11B18-H 11B18-H

4 11B17-H 11B16-H

5 11B17-H 11B16-H



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Quách Minh Thu

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A11-CC 12A12-SH 10C05-SH

2 12A11-HN 12A11-SH 10C05-SH

3 12A11-HN 12A15-SH 12A11-SH

4 12A15-SH

5 12A12-SH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12A12-SH2

5 12A12-SH2

Giáo viên Quach Minh Thu

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đào Thị Kim Anh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B12-SH2

2 10C10-SH2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B08-SH 11B08-SH 11B09-SH

2 11B09-SH 11B12-SH

3 10C10-HN 10C10-SH 10C10-SH

4 10C10-HN 10C10-SH

5 10C10-CC 11B12-SH



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần An Quốc

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B14-SH2

2 11B13-SH2

3 12A10-SH

4 12A10-SH

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B14-SH 11B14-SH

2 11B13-HN 10C08-HN

3 10C15-HN 10C08-HN

4 11B13-HN 11B13-SH

5 11B13-CC 11B13-SH 10C15-HN



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trà Phan Hiếu

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C06-CC 12A13-SH

2 10C06-HN 12A13-SH 10C08-SH2 10C07-SH

3 10C06-HN 12A08-SH

4 10C06-SH 10C07-SH

5 10C06-SH 12A08-SH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C08-SH 10C08-SH

2 10C08-SH

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trương Thu Nga

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A07-SH

2 12A07-SH 12A05-SH

3 10C11-SH2 12A05-SH

4 12A14-SH 10C09-SH2

5 12A14-SH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C09-SH

2 10C09-SH

3 10C11-HN 10C09-SH

4 10C11-HN 10C11-SH

5 10C11-CC 10C11-SH



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Thị Hảo

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11B11-SH2

3 11B10-SH2

4 12A06-SH 12A09-SH

5 12A06-SH 12A09-SH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B07-SH 11B10-SH

2 11B11-SH 11B07-SH 11B06-SH

3 11B11-HN 11B10-SH 11B11-SH 11B06-SH

4 11B11-HN

5 11B11-CC



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đỗ Thị Chi

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C14-M 10C15-M 10C12-M

2 10C14-M 10C15-M 10C12-M

3 10C13-M 12A04-TH 12A03-TH 12A03-TH

4 10C13-M 12A05-TH 12A06-TH 12A07-TH

5 12A04-TH 12A05-TH 12A06-TH 12A07-TH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B15-TH

2 11B15-TH

3 11B15-HN 11B18-TH

4 11B15-HN 11B18-TH

5 11B15-CC



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thi Hạnh Nguyên

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C08-M 12A01-TH

2 10C08-M 12A01-TH

3 10C09-M

4 10C09-M 12A02-TH

5 12A02-TH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B06-TH 11B11-TH 11B11-TH

2 10C07-M 11B06-TH 11B16-TH

3 10C07-M 11B16-HN 11B16-TH

4 11B16-HN 11B10-TH 10C06-M 11B07-TH

5 11B16-CC 11B10-TH 10C06-M 11B07-TH



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Bảo Quân

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-TH

2 11B13-TH

3 11B17-TH

4 11B17-TH

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C13-TH 10C13-TH 11B12-TH

2 10C12-TH 10C14-TH 11B12-TH

3 10C12-TH 10C14-TH 11B08-TH

4 10C15-TH 11B08-TH

5 10C15-TH



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phan Hoàng Vũ

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A14-TH 10C11-M 10C06-TH 12A10-TH

2 10C11-M 10C06-TH 12A10-TH

3 12A12-TH 12A09-TH 12A14-TH 10C10-M

4 12A11-TH 12A11-TH 12A12-TH 10C10-M

5 12A13-TH 12A13-TH 12A09-TH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C10-TH

2 10C05-M 10C10-TH

3 10C05-M

4 10C09-TH 10C08-TH

5 10C09-TH 10C08-TH



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Xuân Bích Anh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C01-TH 10C05-TH

2 10C01-TH 10C05-TH

3

4 10C02-TH 10C03-TH 10C04-TH

5 10C02-TH 10C03-TH 10C04-TH

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B01-TH 11B03-TH

2 11B02-TH 11B05-TH 10C04-M 10C02-M 11B03-TH

3 11B05-TH 10C04-M 10C02-M 11B01-TH

4 10C03-M 11B02-TH 11B04-TH 10C01-M

5 10C03-M 11B04-TH 10C01-M



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Thùy Linh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A01-CC 12A01-V HOP 12A01-V

2 12A01-HN 12A01-V HOP 12A01-V

3 12A01-HN

4 12A11-V 10C08-V2 HOP 12A11-V

5 12A11-V HOP 12A11-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C08-V

2 12A01-V2

3 12A01-V2

4 10C08-V 12A11-V2

5 10C08-V 12A11-V2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phan Thị Thủy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C01-CC HOP 10C01-V

2 10C01-HN 10C11-V2 HOP 10C01-V

3 11B16-V2 11B17-V2 10C01-HN

4 11B16-V2 11B17-V2 HOP 10C01-V

5 HOP 10C01-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B17-V 11B17-V

2 11B17-V

3 11B16-V 10C11-V 10C11-V

4 10C01-V2 11B16-V 10C11-V

5 11B16-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Thị Tuyết Mai

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B05-V2 HOP

2 11B05-V2 HOP

3 10C14-V2

4 10C07-V HOP 10C07-V

5 10C07-V HOP 10C07-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C14-V 11B05-V 10C14-V

2 10C14-V 11B05-V 10C07-V2

3 11B05-HN 11B05-V

4 11B05-HN 11B05-V

5 11B05-CC



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phan Thị Hiếu

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A15-V HOP 12A15-V

2 12A15-V HOP 12A15-V

3 12A07-V 11B01-V2

4 12A07-V 12A07-V 11B01-V2

5 12A07-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B01-HN

2 11B01-V 12A07-V2 12A15-V2

3 11B01-V 12A07-V2 12A15-V2

4 11B01-HN 11B01-V

5 11B01-CC 11B01-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Cù Thị Mỹ Lâm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C04-CC HOP 10C04-V 10C04-V

2 10C04-HN HOP 10C04-V 10C04-V

3 10C04-HN 11B08-V2 10C12-V2

4 11B08-V2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B08-V

2 11B08-V

3 10C04-V2

4 11B08-V 10C12-V

5 10C12-V 11B08-V 10C12-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Văn Tường

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 11B03-V2

2 HOP 11B03-V2

3 11B02-V2 10C10-V2

4 11B02-V2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C10-V 11B02-V 11B02-V

2 10C10-V 10C10-V 11B02-V 11B02-V

3 11B02-HN 11B03-V 11B03-V

4 11B02-HN 11B03-V

5 11B02-CC 11B03-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Bùi Lê Huy Phương

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B14-V2 HOP 12A09-V 12A03-V

2 11B14-V2 HOP 12A09-V 12A03-V

3 11B06-V2 12A03-V 11B15-V2

4 12A09-V 11B06-V2 HOP 12A03-V 11B15-V2

5 12A09-V HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B15-V 11B15-V

2 12A09-V2 11B15-V 12A03-V2

3 12A09-V2 11B14-V 12A03-V2

4 11B06-V 11B06-V 11B14-V

5 11B06-V 11B06-V 11B14-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phan Minh Phượng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A05-CC 12A05-V HOP 12A10-V

2 12A05-HN 12A05-V HOP 12A10-V

3 12A05-HN 11B13-V2 12A05-V

4 12A10-V 11B13-V2 12A05-V

5 12A10-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-V HOP HOP

2 12A10-V2 HOP 12A05-V2 HOP

3 12A10-V2 HOP 12A05-V2 HOP

4 HOP 11B13-V HOP

5 HOP 11B13-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Oanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C02-CC 12A04-V HOP 12A04-V

2 10C02-HN 12A04-V HOP 12A04-V

3 10C02-HN 10C02-V 10C13-V2

4 10C02-V HOP 10C02-V

5 HOP 10C02-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10C02-V2 10C13-V

3

4 10C13-V 12A04-V2

5 10C13-V 12A04-V2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Thị Thúy Nga

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A02-CC HOP 11B18-V2 12A02-V

2 12A02-HN HOP 11B18-V2 12A02-V

3 12A02-HN 12A02-V 12A12-V

4 HOP 12A02-V 12A12-V

5 12A12-V HOP 12A12-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A02-V2 12A12-V2

3 12A02-V2 12A12-V2

4 11B18-V

5 11B18-V 11B18-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Thị Hải

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C05-CC 12A06-V HOP 12A13-V

2 10C05-HN 12A06-V HOP 12A06-V 12A13-V

3 10C05-HN 12A06-V

4 12A13-V 10C05-V HOP 10C05-V

5 12A13-V 10C05-V HOP 10C05-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C05-V2

4 12A06-V2 12A13-V2

5 12A06-V2 12A13-V2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Thị Phương

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B03-ĐP HOP 11B07-V2

2 11B04-ĐP HOP 11B07-V2

3 10C15-V2 11B09-V2

4 11B05-ĐP 10C06-V 11B09-V2

5 10C06-V 10C06-V 10C06-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B07-V 10C15-V 10C15-V

2 11B07-V 10C15-V 11B07-V

3 10C06-V2 11B06-ĐP 11B07-V

4 11B09-V 11B09-V

5 11B09-V 11B09-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Phương Linh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C03-V HOP 11B10-V2 11B12-V2

2 10C03-V HOP 11B10-V2 11B12-V2

3 11B04-V2 11B11-V2 10C03-V

4 11B04-V2 HOP 11B11-V2 10C03-V

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B10-V 11B11-V 11B12-V 11B04-V

2 11B10-V 11B10-V 11B12-V 11B04-V

3 11B12-V 10C03-V2

4 11B04-V 11B11-V

5 11B04-V 11B11-V



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Bích Thùy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 12A14-V

2 HOP 12A14-V

3 12A08-V 10C09-V2

4 12A08-V 12A14-V 12A08-V

5 12A14-V 12A08-V

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C09-V

2 12A14-V2 10C09-V 12A08-V2

3 10C09-HN 12A14-V2 10C09-V 12A08-V2

4 10C09-HN

5 10C09-CC



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Thị Thơm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10C09-ĐP

3 10C08-ĐP

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Trúc Hưng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 12A02-S HOP 12A04-S

2 11B07-S2 HOP 12A02-S HOP 12A04-S

3 11B06-S2 HOP 12A14-S HOP

4 12A02-S HOP 12A14-S HOP 12A15-S

5 12A15-S

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B07-S 11B08-S2 11B14-S

2 12A02-S2 11B07-S 11B08-S 11B14-S 11B06-S

3 12A02-S2 11B06-S 11B07-S 11B06-S

4 11B08-S 11B08-S

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Trúc Hưng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A04-S2

3 12A04-S2

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Mai Thị Lan Hương

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B04-S2 12A11-S

2 11B03-S2 12A12-S

3 11B05-S2 12A12-S

4 12A08-S 12A08-S

5 12A08-S 12A11-S

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B05-S 11B03-S 11B13-S

2 11B15-S 11B03-S 12A08-S2

3 11B13-S 11B04-S 11B15-S 12A08-S2

4 11B03-S 11B05-S 11B04-S

5 11B03-CC 11B05-S 11B04-S



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Mai Thi Lan Huong

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A12-S2

3 12A12-S2

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Bùi Thị Nhật Tân

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11B01-S2 11B09-S 12A13-S

4 11B02-S2 11B09-S2 12A06-S

5 12A13-S 12A06-S

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B09-S 11B01-S 11B18-S 11B12-S

2 11B09-S 11B16-S 11B11-S 11B18-S

3 11B02-S 11B02-S 11B11-S 11B02-S

4 11B01-S 11B10-S 11B10-S 11B17-S

5 11B01-S 11B16-S 11B12-S 11B17-S



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Trọng Thịnh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C06-S 12A07-S 10C07-S

2 10C06-S 12A07-S

3 12A01-S 10C05-S 12A01-S

4 10C05-S 12A05-S

5 12A07-S 12A05-S 10C07-S

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C12-S 10C11-S

2 10C06-S2 10C05-S2

3 10C13-S

4 10C08-S 12A07-S2 10C07-S2

5 10C08-CC 12A07-S2 10C09-S



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Trọng Thinh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Vũ Thị Toan

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A09-S 10C01-S 10C02-S

2 12A09-S 10C01-S 10C02-S

3 12A10-S HOP 10C04-S 10C04-S

4 12A10-S HOP 10C03-S 12A03-S

5 HOP 10C03-S 12A03-S

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C10-S 10C14-S HOP HOP

2 10C02-S2 10C04-S2

3 10C01-S2 HOP HOP

4 10C15-S 10C03-S2

5 10C15-CC HOP HOP



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đỗ Thị Thanh Thương

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A08-Đ 12A03-Đ 12A01-Đ

2 12A08-Đ 12A03-Đ 12A01-Đ

3 12A03-Đ 11B01-Đ2 11B04-Đ2

4 11B02-Đ2 11B05-Đ2

5 12A01-Đ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B02-Đ 11B04-Đ

2 12A03-Đ2 11B02-Đ 11B05-Đ 11B04-Đ

3 12A03-Đ2 11B01-Đ 11B05-Đ 11B04-Đ

4 12A01-Đ2 11B01-Đ 11B05-Đ

5 12A01-Đ2 11B01-Đ 11B02-Đ

Giáo viên Đô Thi Thanh Thuong

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A08-Đ2

3 12A08-Đ2

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Võ Thị Túy Oanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B07-Đ2 12A07-Đ

2 11B08-Đ2 12A07-Đ

3 11B09-Đ2 12A04-Đ

4 11B03-Đ2 12A04-Đ

5 12A04-Đ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B03-HN 11B09-Đ 11B09-Đ

2 11B03-Đ 11B08-Đ 11B03-HN

3 11B08-Đ 11B07-Đ 11B03-Đ

4 12A04-Đ2 11B09-Đ 11B07-Đ 11B03-Đ

5 12A04-Đ2 11B07-Đ 11B08-Đ

Giáo viên Võ Thi Tuy Oanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12A07-Đ2

5 12A07-Đ2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lộc Trọng Cầu

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C03-CC 10C02-Đ

2 10C03-HN 11B06-Đ2 10C02-Đ

3 10C03-HN 10C03-Đ 10C02-Đ

4 10C01-Đ 10C01-Đ

5 10C01-Đ 10C03-Đ 10C03-Đ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B06-Đ

2 10C01-Đ2 10C02-Đ2

3 10C03-Đ2

4 11B06-Đ

5 11B06-Đ



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lê Thị Thùy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C05-Đ 10C04-Đ 12A06-Đ 12A05-Đ

2 10C04-Đ 10C04-Đ 12A02-Đ 10C06-Đ

3 12A05-Đ 10C05-Đ 10C07-Đ 12A02-Đ

4 12A06-Đ 10C06-Đ 10C07-Đ

5 12A06-Đ 10C07-Đ 10C06-Đ 10C05-Đ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C07-Đ2 10C05-Đ2

4 10C06-Đ2 12A06-Đ2

5 10C04-Đ2 12A06-Đ2

Giáo viên Lê Thi Thuy

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12A02-Đ2

5 12A02-Đ2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trương Thị Hoàng Phụng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A12-TA HOP

2 12A12-TA HOP

3 11B02-A2 11B10-A2 12A08-TA 12A12-TA HOP

4 11B02-A2 11B10-A2 12A15-TA 12A08-TA HOP

5 12A15-TA 12A15-TA 12A08-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 12A12-A2 11B10-TA HOP

3 12A12-A2 11B10-TA 11B10-TA HOP

4 12A08-A2 11B02-TA 11B02-TA HOP

5 12A08-A2 11B02-TA HOP

Giáo viên Trương Thi Hoàng Phung

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4 HOP

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4 12A15-A2 HOP

5 12A15-A2 HOP



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đỗ Thị Bình Minh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A09-TA 12A05-TA HOP

2 12A09-TA 12A05-TA HOP

3 11B04-A2 12A02-TA 11B05-A2 12A09-TA HOP

4 11B04-A2 12A02-TA 11B05-A2 HOP

5 12A02-TA 12A05-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11B04-TA 11B04-TA 12A09-A2

3 11B04-HN 11B04-TA 12A09-A2

4 11B04-HN 11B05-TA 12A05-A2

5 11B04-CC 11B05-TA 11B05-TA 12A05-A2

Giáo viên Đô Thi Binh Minh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4 HOP

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3

4 12A02-A2

5 12A02-A2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trương Ngọc Anh Thư

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B17-A2 10C09-A2 HOP

2 11B17-A2 10C09-A2 HOP

3 10C01-TA 10C03-TA 10C03-TA HOP

4 10C03-TA 10C01-TA HOP

5 10C01-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C09-TA 11B08-A2

2 11B08-TA 10C01-A2 11B08-A2

3 11B17-HN 11B17-TA 10C01-A2

4 11B17-HN 10C09-TA 11B17-TA 11B08-TA 10C03-A2

5 11B17-CC 10C09-TA 11B17-TA 11B08-TA 10C03-A2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Nguyễn Linh Chi

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C04-TA 11B12-A2 HOP 10C10-A2

2 10C06-TA 11B12-A2 HOP 10C10-A2

3 10C08-A2 10C06-TA 10C06-TA HOP 11B13-A2

4 10C08-A2 10C04-TA HOP 11B13-A2

5 10C04-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B12-TA 10C08-TA

2 11B12-TA 11B13-TA 10C08-TA 10C06-A2

3 11B13-TA 10C08-TA 10C06-A2

4 11B12-TA 10C04-A2 10C10-TA

5 10C10-TA 11B13-TA 10C04-A2 10C10-TA



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trương Thị Nhân

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C05-TA 11B11-A2 HOP

2 10C05-TA 11B11-A2 HOP

3 11B01-A2 10C13-A2 11B09-A2 HOP

4 11B01-A2 10C13-A2 11B09-A2 HOP

5 10C05-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B09-TA 10C13-TA 10C13-HN

2 10C13-TA 11B09-TA

3 10C13-TA 11B11-TA 11B01-TA 11B09-TA

4 10C13-HN 10C05-A2 11B11-TA 11B01-TA

5 10C13-CC 10C05-A2 11B11-TA 11B01-TA



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Phụng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A11-TA HOP

2 12A11-TA HOP

3 11B16-A2 12A11-TA 11B06-A2 HOP

4 11B16-A2 12A01-TA 11B06-A2 HOP

5 12A01-TA 12A01-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B16-TA 11B06-TA

2 11B06-TA 12A01-A2 11B06-TA

3 11B06-HN 12A01-A2 11B16-TA

4 11B06-HN 12A11-A2 11B16-TA

5 11B06-CC 12A11-A2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Võ Văn Minh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A03-CC 10C15-A2 12A13-TA HOP

2 12A03-HN 10C15-A2 12A13-TA HOP

3 12A03-HN 10C11-A2 12A13-TA HOP

4 12A03-TA 10C11-A2 HOP

5 12A03-TA 12A03-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A03-A2 10C15-TA

3 12A03-A2 10C15-TA

4 10C15-TA 10C11-TA

5 10C11-TA 10C11-TA



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Thị Ngọc Lan

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10-TA 12A06-TA HOP

2 12A10-TA 12A06-TA HOP

3 12A06-TA 11B07-A2 12A07-TA HOP

4 11B07-A2 12A07-TA HOP

5 12A07-TA 12A10-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B07-TA 11B07-TA

2 11B07-TA 12A10-A2

3 11B07-HN 12A10-A2

4 11B07-HN 12A06-A2

5 11B07-CC 12A06-A2

Giáo viên Phạm Thi Ngọc Lan

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP

3 HOP

4 HOP

5 HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12A07-A2

5 12A07-A2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Lý Thị Bé

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B03-A2 10C07-TA HOP

2 10C07-TA 11B03-A2 10C07-TA HOP

3 11B15-A2 11B18-A2 10C02-TA 11B14-A2 HOP

4 11B15-A2 11B18-A2 10C02-TA 11B14-A2 HOP

5 10C02-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B18-TA 11B14-TA 11B03-TA

2 11B18-TA 11B18-TA 11B14-TA 10C07-A2

3 10C02-A2 11B15-TA 10C07-A2

4 10C02-A2 11B03-TA 11B15-TA

5 11B14-TA 11B03-TA 11B15-TA



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Huỳnh Kim Phượng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A04-CC 10C12-A2 HOP

2 12A04-HN 12A14-TA 10C12-A2 HOP

3 12A04-HN 12A14-TA 10C14-A2 HOP

4 12A04-TA 12A04-TA 10C14-A2 HOP

5 12A04-TA 12A14-TA HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C12-TA

2 12A04-A2

3 10C14-TA 12A04-A2

4 10C12-TA 10C14-TA

5 10C12-TA 10C14-TA



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Văn Liêm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A02-GD 12A08-GD 10C03-GD

2 12A02-GD 12A08-GD 10C03-GD

3 12A06-GD 12A06-GD

4 10C01-GD 12A04-GD 10C02-GD

5 10C01-GD 12A04-GD 10C02-GD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10C05-G2

3 10C01-G2 10C02-G2

4 10C04-G2 12A02-G2

5 10C03-G2 12A02-G2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Thị Như Quỳnh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C07-CC 10C06-GD

2 10C07-HN 11B08-G2 11B06-GD

3 10C07-HN 10C07-GD 10C07-GD 10C06-GD

4 11B09-G2 11B06-G2 11B07-G2

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B06-GD

2 10C07-G2 11B09-GD

3 11B07-GD 11B08-GD 11B08-GD

4 11B07-GD 11B09-GD

5 10C06-G2



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Trà

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B04-G2 12A05-GD

2 11B02-G2 12A05-GD

3 11B03-G2 12A01-GD 12A07-GD

4 11B01-G2 12A03-GD 12A01-GD 11B05-G2

5 12A03-GD 12A07-GD 12A05-GD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B04-GD 11B05-GD 11B04-GD 11B02-GD

2 11B05-GD 11B01-GD 12A05-G2 11B02-GD

3 11B03-GD 11B03-GD 12A05-G2 11B01-GD

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Thái Quốc Tuấn

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP

2 HOP 10C05-GD

3 HOP 10C05-GD

4 HOP 10C04-GD

5 HOP 10C04-GD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Thị Minh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10C07-CN

5 10C07-CN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C13-CN 10C11-CN

2 10C13-CN 11B14-CN

3 11B09-HN 11B09-CN 10C11-CN 11B14-CN

4 11B09-HN 10C12-CN

5 11B09-CC 11B09-CN 10C12-CN



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trịnh Thành Đức

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B10-ĐP

2 11B15-ĐP 11B14-ĐP

3 11B16-ĐP

4 11B11-ĐP 11B18-ĐP

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B16-CN 11B17-CN 11B16-CN

2 11B17-ĐP

3 11B17-CN 11B12-ĐP 11B15-CN

4 11B13-ĐP 11B18-CN

5 11B15-CN 11B18-CN



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Hoàng Dũng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B09-ĐP 12A08-CN

2 10C03-ĐP 11B02-ĐP

3 12A15-CN 10C01-ĐP 11B07-ĐP

4 12A15-CN 11B01-ĐP

5 12A08-CN 10C02-ĐP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C14-CN

2 10C14-CN 10C14-ĐP

3 10C15-ĐP 10C15-CN

4 10C15-CN

5 11B08-ĐP



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Thái Công Vân Anh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C07-ĐP 10C06-ĐP

2

3 10C04-ĐP

4 10C05-ĐP

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C12-ĐP

2

3 10C13-ĐP 10C10-ĐP

4 10C11-ĐP

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Văn Hùng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11B17-QP

3 11B15-QP

4 11B18-QP 11B16-QP

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 12A05-QP 12A03-QP 12A02-QP

3 12A05-QP 12A03-QP 12A02-QP

4 12A04-QP 12A01-QP

5 12A04-QP 12A01-QP

Giáo viên Nguyên Văn Hung

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đinh Thị Huyền

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP 11B01-TD 11B06-BL 11B04-TD 11B03-TD

2 HOP 11B01-TD 11B06-BL 11B04-TD 11B03-TD

3 11B05-TD 11B02-TD 11B06-TD

4 11B05-TD 11B02-TD 11B06-TD

5 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 10C04-TD 10C01-TD

3 10C04-TD 10C01-TD

4 HOP 10C02-TD 10C03-TD

5 HOP 10C02-TD 10C03-TD

Giáo viên Đinh Thi Huyên

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B05-BL 11B02-BL

2 11B05-BL 11B02-BL

3 11B04-BL 11B01-BL 11B03-BL

4 11B04-BL 11B01-BL 11B03-BL

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 10C03-BL

3 10C03-BL

4 10C02-BL 10C01-BL 10C04-BL

5 10C02-BL 10C01-BL 10C04-BL



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Thị Kim Chăm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-TD 11B12-TD

2 11B13-TD 11B12-TD

3 11B14-TD 11B15-TD 11B17-TD 11B16-TD 11B11-TD

4 11B14-TD 11B15-TD 11B17-TD 11B16-TD 11B11-TD

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 10C07-TD 10C06-TD 10C05-TD

3 10C07-TD 10C06-TD 10C05-TD

4

5

Giáo viên Pham Thi Kim Chăm

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B16-BL 11B13-BL 11B15-BL

2 11B16-BL 11B13-BL 11B15-BL

3 11B11-BL 11B14-BL 11B17-BL

4 11B11-BL 11B14-BL 11B17-BL

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10C06-BL

3 10C06-BL

4 10C07-BL 10C05-BL

5 10C07-BL 10C05-BL



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trần Nhựt Hùng

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 12A09-TD 12A08-TD 12A10-QP 12A06-QP 12A07-QP

3 12A09-TD 12A08-TD 12A10-QP 12A06-QP 12A07-QP

4 12A12-QP 12A11-QP 12A09-QP 12A08-QP

5 12A12-QP 12A11-QP 12A09-QP 12A08-QP

Giáo viên Trân Nhưt Hung

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A08-VT 12A09-VT

3 12A08-VT 12A09-VT

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Trịnh Hoàng Thành

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B08-TD 11B09-TD

2 11B08-TD 11B09-TD

3 11B08-BL 11B12-BL 11B10-TD 11B07-TD

4 11B08-BL 11B12-BL 11B10-TD 11B07-TD

5 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 12A03-TD 12A02-TD 12A06-TD

3 12A03-TD 12A02-TD 12A06-TD

4 12A05-TD 12A01-TD 12A04-TD

5 12A05-TD 12A01-TD 12A04-TD

Giáo viên Trinh Hoang Thanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B09-BL 11B10-BL

2 11B09-BL 11B10-BL

3 11B07-BL 11B18-BL

4 11B07-BL 11B18-BL

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A01-VT 12A06-VT 12A04-VT 12A05-VT

3 12A01-VT 12A06-VT 12A04-VT 12A05-VT

4 12A02-VT 12A03-VT

5 12A02-VT 12A03-VT



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đào Văn Tám

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP

2 HOP HOP

3 HOP 11B18-TD HOP

4 HOP 11B18-TD HOP

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 12A07-VT HOP 12A07-TD HOP HOP

3 12A07-VT HOP 12A07-TD HOP HOP

4 HOP HOP HOP HOP

5 HOP HOP HOP HOP



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Đỗ Xuân Thanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C14-TD 10C15-TD

2 10C14-TD 10C15-TD

3 10C10-TD 10C12-TD

4 10C10-TD 10C12-TD

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2

3

4

5

Giáo viên Đô Xuân Thanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C12-BL 10C15-BL

2 10C12-BL 10C15-BL

3 10C10-BL 10C14-BL

4 10C10-BL 10C14-BL

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Nguyễn Đức Anh Tuấn

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C13-TD 10C09-TD 10C11-TD 10C08-TD

4 10C13-TD 10C09-TD 10C11-TD 10C08-TD

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 12A15-TD 12A11-TD 12A10-TD 12A13-TD

3 12A15-TD 12A11-TD 12A10-TD 12A13-TD

4 12A14-TD 12A12-TD

5 12A14-TD 12A12-TD

Giáo viên Nguyên Đưc Anh Tuân

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C13-BL 10C08-BL 10C11-BL

2 10C13-BL 10C08-BL 10C11-BL

3 10C09-BL

4 10C09-BL

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A13-VT 12A12-VT 12A11-VT

3 12A13-VT 12A12-VT 12A11-VT

4 12A15-VT 12A10-VT 12A14-VT

5 12A15-VT 12A10-VT 12A14-VT



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Phạm Văn Sơn

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B13-QP 11B08-QP

2 11B09-QP 11B04-QP 11B01-QP 11B11-QP

3 11B07-QP 11B02-QP 11B10-QP 11B05-QP 11B12-QP

4 11B06-QP 11B14-QP 11B03-QP

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2

3 11B08-HN

4 11B08-HN

5 11B08-CC

Giáo viên Pham Văn Sơn

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên Bùi Văn Hạnh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C15-QP 10C13-QP

2 10C09-QP 10C08-QP

3 10C10-QP 10C12-QP

4 10C14-QP 10C11-QP

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2 12A15-QP 10C01-QP 12A13-QP 10C03-QP

3 12A15-QP 10C02-QP 12A13-QP 10C07-QP

4 10C05-QP 12A14-QP 10C04-QP 10C06-QP

5 12A14-QP

Giáo viên Bùi Văn Hanh

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5 HOP HOP HOP HOP HOP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOP HOP HOP HOP HOP HOP

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên GV TAnhGT1

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C10-GT 10C13-GT 10C09-GT

2 10C10-GT 10C13-GT 10C09-GT

3 10C12-GT 10C08-GT 10C11-GT

4 10C12-GT 10C08-GT 10C11-GT

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10C03-GT 10C06-GT 10C04-GT

3 10C03-GT 10C06-GT 10C04-GT

4 10C07-GT 10C05-GT 10C01-GT 10C02-GT

5 10C07-GT 10C05-GT 10C01-GT 10C02-GT



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên GV TAnhGT2

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B15-GT 11B16-GT 11B01-GT

2 11B15-GT 11B16-GT 11B01-GT

3 10C14-GT 10C15-GT 11B10-GT

4 10C14-GT 10C15-GT 11B10-GT

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên GV TAnhGT3 Ghép lớp với GV 2

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B03-GT 11B13-GT 11B06-GT

2 11B03-GT 11B13-GT 11B06-GT

3 11B14-GT

4 11B14-GT

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Giáo viên GV TanhGT4 Ghép lớp với GV 2

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B09-GT 11B05-GT

2 11B09-GT 11B05-GT

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5


